
  1+  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: Sáng Thế 2,7-9; 3,1-7; 
Rôma 5,12-19. Phúc Âm: Mátthêu 4,1-11.  

  2  Thứ hai tuần 1 mùa chay. Bài đọc: Lêvi 19,1-2.11-18. Phúc Âm: Mátthêu 25,31-46. 

  3  Thứ ba tuần 1 mùa chay. Bài đọc: Isaia 55,10-11. Phúc Âm: Mátthêu 6,7-15. 

  4  Thứ tư tuần 1 mùa chay. Thánh Casimirô [1484]. Bài đọc: Giôna 3,1-10. Phúc Âm: Luca 
11,29-32. 

  5  Thứ năm tuần 1 mùa chay. Bài đọc: Esther 4,17k.17l-m.17r-t (Esther 14,1.3-5.12-14). 
Phúc Âm: Mátthêu 7,7-12. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. 

  6  Thứ sáu tuần 1 mùa chay. Bài đọc: Êzêchiel 18,21-28. Phúc Âm: Mátthêu 5,20-26. 

  7  Thứ bảy tuần 1 mùa chay. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo tại Carthage 
[202/203]. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 26,16-19. Phúc Âm: Mátthêu 5,43-48. 

  8 + CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 2. (Không cử hành  lễ thánh Gioan Thiên 
Chúa, sáng lập dòng [1550] ). Bài đọc: Sáng Thế 12,1-4a;  2 Timôthêô 1,8b-10. Phúc Âm: 
Mátthêu 17,1-9.  

  9  Thứ hai tuần 2 mùa chay. Thánh Phanxica Rôma, sáng lập dòng [1440]. Bài đọc: Đaniel 
9,4b-10. Phúc Âm: Luca 6,36-38. 

10  Thứ ba tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Isaia 1,10.16-20. Phúc Âm: Mátthêu 23,1-12. 

11  Thứ tư tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Giêrêmia 18,18-20. Phúc Âm: Mátthêu 20,17-28. 

12  Thứ năm tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Giêrêmia 17,5-10. Phúc Âm: Luca 16,19-31. 

13  Thứ sáu tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Sáng Thế 37,3-4.12-13a.17b-28. Phúc Âm: Mátthêu 
21,33-43.45-46. 

14  Thứ bảy tuần 2 mùa chay. Bài đọc: Michêa 7,14-15.18-20. Phúc Âm: Luca 15,1-3.11-32. 

15 + CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Xuất Hành 17,3-7;  
Rôma 5,1-2.5-8.  Phúc Âm: Gioan 4,5-42 (hoặc 4,5-15.19b.26.39a.40-42). 

16  Thứ hai tuần 3 mùa chay. Bài đọc: 2 Vua 5,1-15a. Phúc Âm: Luca 4,24-30. 

17  Thứ ba tuần 3 mùa chay. Thánh Patriciô, giám mục, tông đồ nước Ái-Nhĩ-Lan [461]. Bài 
đọc: Đaniel 3,25.34-43. Phúc Âm: Mátthêu 18,21-35. 
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18  Thứ tư tuần 3 mùa chay. Thánh Cyrillô Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh [386]. 
Bài đọc: Đệ Nhị Luật 4,1.5-9. Phúc Âm: Mátthêu 5,17-19. 

19  Thứ năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Thánh Vịnh 
riêng. Bài đọc: 2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Rôma 4,13.16-18.22. Phúc Âm: Mátthêu 1,16.18-
21.24a (hoặc Luca 2,41-51a). 

20  Thứ sáu tuần 3 mùa chay. Bài đọc: Ôsê 14,2-10. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34. 

21  Thứ bảy tuần 3 mùa chay. Bài đọc: Ôsê 6,1-6. Phúc Âm: Luca 18,9-14. 

22 + CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 4. Bài đọc: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a; 
Êphêsô 5,8-14. Phúc Âm: Gioan 9,1-41 (hoặc 9,1.6-9.13-17.34-38).   

23   Thứ hai tuần 4 mùa chay. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục ở Lima [1606]. Bài đọc: 
Isaia 65,17-21. Phúc Âm: Gioan 4,43-54. 

24  Thứ ba tuần 4 mùa chay. Thánh Oscar Arnulfô Rômêrô, giám mục, tử đạo [1980]. Bài 
đọc: Êzêchiel 47,1-9.12. Phúc Âm: Gioan 5,1-16. 

25  Thứ tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Thánh Vịnh riêng. Bài đọc: Isaia 7,10-14; Do Thái 
10,4-10. Phúc Âm: Luca 1,26-38.  

26  Thứ năm tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Xuất Hành 32,7-14. Phúc Âm: Gioan 5,31-47. 

27 Thứ sáu tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Khôn Ngoan 2,1a.12-22. Phúc Âm: Gioan 7,1-2.10.25-
30. 

28 Thứ bảy tuần 4 mùa chay. Bài đọc: Giêrêmia 11,18-20. Phúc Âm: Gioan 7,40-53.    

29 + CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần 1.  Bài đọc: Êzêchiel 37,12-14; Rôma 
8,8-11. Phúc Âm: Gioan 11,1-45 (hoặc 11,3-7.17.20-27.33b-45).  

30        Thứ hai tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Đaniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc 13,41c-62). 
Phúc Âm: Gioan 8,1-11.   

31 Thứ ba tuần 5 mùa chay. Bài đọc: Dân Số 21,4-9. Phúc Âm: Gioan 8,21-30.      
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